PHỤ LỤC III
DANH MỤC DỮ LIỆU KẾT NỐI, CUNG CẤP VÀ CHIA SẺ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2026/TT-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Việc kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu quy định tại Phụ lục này được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
Dữ liệu được kết nối, cung cấp và chia sẻ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, liên tục và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật có liên quan.
Ngoài các nhóm thông tin quy định tại Phụ lục này, Bộ Công Thương có thể yêu cầu Sở giao dịch hàng hóa, Trung tâm thanh toán bù trừ cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật.
II. NHÓM DỮ LIỆU CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
Sở giao dịch hàng hóa có trách nhiệm kết nối, cung cấp và chia sẻ các nhóm dữ liệu sau:
1. Nhóm dữ liệu về hoạt động giao dịch (cung cấp theo thời gian thực):
a) Thông tin về lệnh giao dịch;
b) Thông tin về kết quả giao dịch;
c) Thông tin về giá giao dịch;
d) Thông tin về khối lượng giao dịch.
2. Nhóm dữ liệu về thành viên (cung cấp khi phát sinh mới hoặc có thay đổi):
a) Thông tin nhận dạng thành viên;
b) Thông tin về loại thành viên;
c) Thông tin về tình trạng hoạt động của thành viên;
d) Thông tin về thay đổi tư cách thành viên.
3. Nhóm dữ liệu về hàng hóa giao dịch (cung cấp khi niêm yết hoặc có thay đổi):
a) Thông tin về hàng hóa giao dịch;
b) Thông tin về hợp đồng giao dịch;
c) Thông tin về niêm yết hàng hóa;
d) Thông tin về thay đổi nội dung hợp đồng.
4. Nhóm dữ liệu về giao nhận hàng hóa (cung cấp sau khi có kết quả giao nhận):
a) Thông tin về hợp đồng giao nhận;
b) Thông tin về khối lượng giao nhận;
c) Thông tin về địa điểm giao nhận;
d) Thông tin về thời gian giao nhận.
5. Nhóm dữ liệu phục vụ giám sát giao dịch và quản lý rủi ro
a) Cảnh báo giao dịch, dấu hiệu bất thường (cung cấp theo thời gian thực);
b) Dữ liệu tổng hợp về giám sát, vi phạm và biện pháp xử lý (cung cấp sau phiên giao dịch hoặc khi phát sinh).
III. NHÓM DỮ LIỆU CỦA TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ
1. Nhóm dữ liệu về ký quỹ (cung cấp theo thời gian thực; dữ liệu tổng hợp cung cấp sau phiên giao dịch):
a) Thông tin về ký quỹ ban đầu;
b) Thông tin về ký quỹ duy trì;
c) Thông tin về ký quỹ bổ sung;
d) Thông tin về giá trị ký quỹ thực tế.
2. Nhóm dữ liệu về thanh toán bù trừ (cung cấp theo thời gian thực; kết quả tổng hợp cung cấp sau phiên giao dịch):
a) Thông tin về nghĩa vụ thanh toán bù trừ;
b) Thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
c) Thông tin về kết quả thanh toán bù trừ.
3. Nhóm dữ liệu về vị thế giao dịch (cung cấp theo thời gian thực):
a) Thông tin về vị thế giao dịch;
b) Thông tin về giới hạn vị thế;
c) Thông tin về thay đổi vị thế.
4. Nhóm dữ liệu về giao nhận hàng hóa (cung cấp sau khi có kết quả giao nhận):
a) Thông tin về thực hiện giao nhận hàng hóa;
b) Thông tin về kết quả giao nhận hàng hóa;
c) Thông tin về tranh chấp phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa (nếu có).
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